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TÊN CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC

Truyền và biến đổi chuyển động

I.  Lý do chọn chuyên đề


Trong chương trình công nghệ 8 có chủ đề 5: Truyền và biến đổi chuyển động. Trong chủ đề này có 3 bài học:

Bài 29: Truyền chuyển động


Cấu tạo, nguyên lí làm việc và ứng dụng của một số cơ cấu truyền chuyển động. Đây là bài học trọng tâm của chủ đề 5 vì thông qua bài học này, học sinh hiểu được tại sao cần truyền chuyển động và cấu tạo, nguyên lí làm việc của một số bộ truyền chuyển động. Không những vậy, những kiến thức của bài này có tính ứng dụng cao trong thực tiễn sản xuất và liên quan chặt chẽ tới chủ đề 4 chi tiết máy và lắp ghép. Tuy nhiên theo phân phối chương trình, bài học này chỉ thực hiện trong 1 tiết nên học sinh ít có điều kiện tự học, đào sâu vận dụng kiến thức; giáo viên khó có thể áp dụng được các phương pháp dạy học tích cực như phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học nhóm....

Bài 30: Biến đổi chuyển động

Trong bài này chủ yếu giới thiệu một số cơ cấu biến đổi chuyển động. Nội dung bài học này liên quan chặt chẽ với Bài 29.

Bài 31: Thực hành: Truyền và biến đổi chuyển động


Theo hướng dẫn giảm tải năm 2011, trong bài học này có phần 3: tìm hiểu cấu tạo và nguyên lí làm việc của mô hình động cơ 4 kì (không dạy).


Trong bài thực hành: Truyền và biến đổi chuyển động giúp học sinh hiểu được cấu tạo và nguyên lí làm việc của một số bộ truyền và biến đổi chuyển động; học sinh tháo, lắp được và kiểm tra tỉ số truyền của các bộ truyền chuyển động.


Từ những phân tích trên, chuyên đề “Truyền và biến đổi chuyển động” được xây dựng nhằm kết nối các kiến thức về truyền và biến đổi chuyển động của bài 29, bài 30 và bài 31 với nhau cho logic hơn, đồng thời tạo điều kiện cho học sinh được hoạt động nhiều hơn, tự học nhiều hơn và vận dụng kiến thức đã học nhiều hơn; giáo viên có quỹ thời gian nhiều hơn để vận dụng các kĩ thuật, phương pháp dạy học tích cực vào quá trình dạy học. Không những vậy, học sinh còn có điều kiện kết nối nội dung trong chuyên đề với những kiến thức đã học ở chương học trước là chi tiết máy và lắp ghép.

II - Nội dung của chuyên đề


Căn cứ vào nội dung chương trình và SGK công nghệ 8 chuyên đề này được cấu trúc lại với 2 nội dung chính:

· Cấu tạo và nguyên lí làm việc của một số bộ truyền chuyển động.

· Cấu tạo và nguyên lí làm việc của một số cơ cấu biến đổi chuyển động.

III. Mục tiêu theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1. Kiến thức

- Hiểu được vai trò quan trọng của truyền và biến đổi chuyển động trong cơ khí.

- Biết được cấu tạo, nguyên lí làm việc và ứng dụng của một số cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động.

- Có khả năng tính toán, thiết kế một thiết bị truyền chuyển động đơn giản.

2. Kĩ năng 

- Tháo, lắp và xác định được tỉ số truyền của bộ truyền.

3. Thái độ

- Có thói quen làm việc theo quy trình, cẩn thận, kiên trì

- Thực hiện an toàn lao động, vệ sinh môi trường, yêu thích công việc cơ khí.

4. Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực nhận biết các nguyên lí và các bộ phận của cơ cấu

- Năng lực sử dụng chính xác các ngôn ngữ kĩ thuật và công dụng của chủ đề.

- Năng lực vận dụng chế tạo những cơ cấu thông dụng trong đời sống và học tập.

- Năng lực sáng chế, chế tạo thiết bị cơ khí trên cơ sở kiến thức đã có để giải quyết một bài toán cụ thể.

IV. Bảng mô tả các mức độ yêu cầu cần đạt

	Mức độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1. Cơ cấu truyền chuyển động

2. Cơ cấu biến đổi chuyển động

3. Cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động
	Biết được các cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động

Câu 1.1
	Trình bày được nguyên lý làm việc, công thức tính toán, kết cấu của cơ cấu trên cơ sở sử dụng được kiến thức đã có 

Câu 2.1
	Vận dụng kiến thức tính toán, thiết kế được một thiết bị truyền và biến đổi chuyển động đơn giản.

Câu 3.1
	Vận dụng kiến thức tổng hợp để tính toán thiết kế được một thiết bị hoàn chỉnh sử dụng cơ cấu đã có ở mục 3

Câu 4.1

	4. Tính toán thiết kế cơ cấu truyền và biến đổi chuyển dôdngj
	- Vận dụng được công thức tính toán tỷ số truyền và biến đổi chuyển động trên lý thuyết.

Câu 1.2
	- Đo được kích thước của các bộ phận trong cơ cấu.

- Lắp ráp được các bộ phận của cơ cấu.

- Tính toán được các tỷ số truyền, biến đổi chuyển động trên lý thuyết và so sánh với thực tế.

Câu 2.2
	- Vẽ được bản vẽ thiết bị trên giấy.

 - Lắp ráp và hiệu chỉnh được cơ cấu.

Câu 3.2
	- Vẽ được bản vẽ thiết bị trên giấy.

 - Tìm kiếm được các chi tiết phù hợp để lắp ráp thiết bị.

- Lắp ráp và hiệu chỉnh được cơ cấu.

Câu 4.2

	5. Thực hành lắp ráp cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động

6. Chế tạo cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động
	Nhận biết bộ phận nào là cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động trên một số thiết bị trên thực tế.

Câu 1.3
	Căn cứ vào những bộ phận đã xác định ở mục trên, xác định mục đích công dụng của các cơ cấu.

Câu 2.3
	Biết các tính toán, thiết kế được cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động với các công thức có sẵn vào một thiết bị cụ thể

Câu 3.3
	Biết các tính toán, thiết kế được một thiết bị hoàn chỉnh có các cơ cấu truyền với các tỷ số truyền và biến đổi khác nhau, sử dụng trong học tập và đời sống.

Câu 4.3


V. Câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá theo các mức độ mô tả

1. Nhận biết

Câu hỏi  1.1. Em hãy cho biết vì sao phải truyền chuyển động?

Câu hỏi  1.2. Hãy nêu những dạng truyền chuyển động cơ bản mà em biết trong cuộc sống. Viết công thức tính toán tỷ số truyền chuyển động.

Câu hỏi  1.3. Tìm các dạng truyền chuyển động được thể hiện qua một số vật dụng mà em biết.

2. Thông hiểu

Câu hỏi 2.1. Trình bày nguyên lý làm việc của bộ truyền động đai và truyền động ăn khớp.

Câu hỏi  2.2. Viết công thức tính tỷ số truyền của bộ truyền động ma sát và truyền động ăn khớp. Nêu một vài ví dụ về biến đổi chuyển động mà em biết trong cuộc sống

Câu hỏi  2.3. Từ công thức tính tỷ số truyền đã có và kiểm chứng qua bài thực hành trên lớp. Hãy nêu ưu điểm và nhược điểm của hai loại chuyển động trên.

3. Vận dụng (cấp thấp)

Câu hỏi  3.1.


 Vì sao khi lên dốc, các tay đua xe đạp cần điều khiển cho xích xe khớp với tầng lớp có đường kính lớn nhất.

Câu hỏi 3.2. 


Trong dụng cụ cơ khí mỏ lết hoặc êtô sử dụng cơ cấu biến đổi chuyển động nào? Giải thích.

Câu hỏi 3.3. 


Đường kính của bánh dẫn  hai tầng (1 tầng có đường kính là 75, một tầng có đường kính là 50). Bánh bị dẫn có đường kính là 25.


- Tính tỷ số truyền trong các trường hợp


- So sánh tốc độ quay của bánh bị dẫn trong trường hợp sử dụng tầng đai 1 và tầng đai 2.

4. Vận dụng cao

Câu hỏi 4.1. Cho hai trục song song A và B cách nhau một khoảng l=30cm. Nêu các phương án thiết kế truyền chuyển động từ A đến B để :


- A, B quay cùng chiều.


- Vận tốc trục B bằng 2 lần vận tốc trục A


 Chú ý: Điều kiện thiết kế là hai trục A, B không tiếp xúc trực tiếp với nhau.

Câu hỏi  4.2. 


Trong quạt điện có tuốc năng (cơ cấu chuyển hướng), trục cánh quạt truyền chuyển động đến cơ cấu chuyển hướng theo các loại truyền động nào?

Câu hỏi 4.3. 


Cho 2 trục quay A và B có khoảng cách là 70 cm . Nêu phương án thiết kế để truyền chuyển động từ A đến B trong 2 trường hợp A và B quay cùng chiều , A và B quay ngược chiều đều cho tỉ số truyền i = 1/2

VI - Tổ chức dạy học chuyên đề

· Mục tiêu

* Kiến thức:

- Hiểu được vai trò quan trọng của truyền và biến đổi chuyển động trong cơ khí.

- Biết được cấu tạo, nguyên lí làm việc và ứng dụng của một số cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động.

- Có khả năng tính toán, thiết kế một thiết bị truyền chuyển động đơn giản.

* Kĩ năng: 

- Tháo, lắp và xác định được tỉ số truyền của bộ truyền.

* Thái độ:

- Có thói quen làm việc theo quy trình, cẩn thận, kiên trì

- Thực hiện an toàn lao động, vệ sinh môi trường, yêu thích công việc cơ khí.

* Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực nhận biết các nguyên lí và các bộ phận của cơ cấu

- Năng lực sử dụng chính xác các ngôn ngữ kĩ thuật và công dụng của chủ đề.

- Năng lực vận dụng chế tạo những cơ cấu thông dụng trong đời sống và học tập.

- Năng lực sáng chế, chế tạo thiết bị cơ khí trên cơ sở kiến thức đã có để giải quyết một bài toán cụ thể.

· Chuẩn bị của GV và HS

2.1. Chuẩn bị của GV

- Bài thiết kế chuyên đề và các phiếu học tập (số 1, số 2, số 3)

- Mô hình một số bộ truyền và biến đổi chuyển động.

- Hình ảnh hoặc video clip minh họa 

2.2. Chuẩn bị của HS

- Tài liệu học tập (SGK)

- Tham gia sưu tầm tranh, ảnh về một số bộ truyền và biến đổi chuyển động.

3. Tiến trình dạy học chuyên đề

Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG

· HS hát tập thể hoặc trò chơi liên quan tới nội dung chuyên đề

· Tổ chức hoạt động trải nghiệm để HS thể hiện những kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của bản thân về truyền và biến đổi chuyển động.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

· Tại sao cần truyền chuyển động?

· Tại sao cần biến đổi chuyển động?

· Kể tên một số bộ truyền chuyển động và nêu các dạng chuyển động?

Nêu vấn đề để HS suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân:

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

GV có thể tổ chức cho HS hoạt động nhóm 4 – 6 HS. HS hoạt động cá nhân để suy nghĩ để tìm câu trả lời trước, sau đó chia sẻ, trình bày trong nhóm. Không nhất thiết mỗi HS đều phải trả lời đủ các câu hỏi trên.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Đại diện một số nhóm HS trình bày ý kiến của nhóm mình. Có thể cho HS thảo luận trong lớp.

- GV nhận xét ngắn gọn và dẫn dắt sang hoạt động 2

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Nội dung 1: Cấu tạo và nguyên lí làm việc của một số bộ truyền chuyển động

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Tổ chức cho HS đọc mục I và mục II – Bài 29 (trang 98 - 99 – 100)

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

1. Hãy kể tên một số bộ truyền chuyển động mà em biết? Nhiệm vụ của bộ truyền chuyển động?

2. Nêu cấu tạo, nguyên lí làm việc của bộ truyền động ma sát – truyền động đai và truyền động ăn khớp?

3. Sự khác nhau cơ bản giữa truyền động ma sát – truyền động đai và truyền động ăn khớp?

4. Thông số nào đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay? Lập công thức tính tỉ số truyền của các bộ chuyển động.

- GV yêu cầu HS vận dụng hiểu biết từ nội dung đã đọc, suy nghĩ để trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 1

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ


HS hoạt động nhóm cặp đôi để hoàn thành phiếu học tập số 1

Bước 3: Báo cáo thảo luận


Đại diện một số cặp đôi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong phiếu học tập sô 1. Các nhóm khác phản biện, góp ý, bổ sung.


GV nhận xét, giải thích (những nội dung HS chưa hiểu rõ) và kết luận nội dung 1.

Nội dung 2: Cấu tạo và nguyên lí làm việc của một số bộ biến đổi chuyển động

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Tổ chức cho HS đọc mục I và mục II – Bài 30 (trang 102 – 103 – 104 -105)

- GV yêu cầu HS vận dụng hiểu biết từ nội dung đã đọc, suy nghĩ để trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 1

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

1. Hãy kể tên một số cơ cấu biến đổi chuyển động mà em biết? Nhiệm vụ của cơ cấu biến đổi chuyển động?

2. Nêu cấu tạo, nguyên lí làm việc của cơ cấu tay quay – con trượt và cơ cấu tay quay – thanh lắc?

3. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau của cơ cấu tay quay – con trượt, thanh răng – bánh răng.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ


HS hoạt động nhóm cặp đôi để hoàn thành phiếu học tập số 2

Bước 3: Báo cáo thảo luận


Đại diện một số cặp đôi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong phiếu học tập sô 2. Các nhóm khác phản biện, góp ý, bổ sung.


GV nhận xét, giải thích (những nội dung HS chưa hiểu rõ) và kết luận nội dung 2.

HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH VẬN DỤNG


Sau khi đã tổ chức cho HS thực hiện hoạt động hình thành kiến thức, GV tổ chức cho HS thực hành vận dụng kiến thức theo các bước:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ


GV giao nhiệm vụ cho HS:

· Đo đường kính bánh đai, đếm số răng của bánh răng và đĩa xích.

· Tháo, lắp các bộ truyền động và kiểm tra tỉ số truyền.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ


HS hoạt động nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 3

	
	Bánh dẫn
	Bánh bị dẫn
	Tỉ số truyền (i) lí thuyết
	Tỉ số truyền (i) thực tế

	Đường kính bánh đai
	Dd =………..
	Dbd = ………
	
	

	Số răng của cặp bánh răng
	Zd = ………
	Zbd = ………
	
	

	Số răng bộ truyền động xích
	Zd = ………
	Zbd = ………
	
	


Bước 3: Báo cáo, thảo luận


Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong phiếu học tập sô 3. Các nhóm khác phản biện, góp ý, bổ sung.


GV nhận xét, giải thích (những nội dung HS chưa hiểu rõ) và kết luận nội dung 3.

HOẠT ĐỘNG 4: ỨNG DỤNG Ở GIA ĐÌNH, ĐỊA PHƯƠNG


GV hướng dẫn, yêu cầu HS về nhà thực hiện những công việc sau:


- HS về nhà chia sẻ với cha mẹ và mọi người trong gia đình những hiểu biết của bản thân về cấu tạo, nguyên lí làm việc của một số bộ truyền chuyển động và cơ cấu biến đổi chuyển động. Nói với mọi người về sự cần thiết phải tìm hiểu tại sao cần truyền và biến đổi chuyển động.


- Tìm hiểu xem ở gia đình và địa phương em đã sử dụng những loại máy nào có các bộ truyền chuyển động, biến đổi chuyển động. Có thể giải thích cho mọi người về sự cần thiết của cơ cấu truyền – biến đổi chuyển động để chế tạo ra các máy sản xuất.

HOẠT ĐỘNG 5: BỔ SUNG, MỞ RỘNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC


Nội dung bài học trong SGK tương đối đơn giản. Học sinh có thể mở rộng kiến thức về ứng dụng của các bộ truyền và biến đổi chuyển động ở các máy, dây truyền sản xuất….


- Tra cứu trên mạng Internet với từ khóa “Truyền chuyển động”, “Cơ cấu biến đổi chuyển động”


- Tìm hiểu kinh nghiệm chế tạo, sản xuất các bộ truyền và biến đổi chuyển động.


- Đọc sách kĩ thuật về cơ khí tự động hóa.

